
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN ĐỐNG ĐA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /UBND-NV  Đống Đa, ngày         tháng          năm 2024 
V/v hướng dẫn khen thưởng cấp  

nhà nước đợt 1 năm 2024 
  

 
Kính gửi:  

  - Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận; 

  - Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội – HĐND quận; 

  - Trưởng các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; 

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

  - Trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; 

  - Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; 

   - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các phường; 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy 

ban nhân dân quận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

UBND quận đề nghị các tập thể, cá nhân rà soát thành tích và lập hồ sơ đề nghị 

khen thưởng thành tích cấp Nhà nước. Cụ thể: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn: 

Được quy định tại Thi đua, khen thưởng năm 2022 (Có phụ lục Tiêu chuẩn, 

điều kiện khen thành tích kèm theo) 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm: 

 - Tờ trình của đơn vị về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; 

 - Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị; 

 - Báo cáo thành tích của tập thể (mẫu số 01), cá nhân (mẫu số 02); 

 - Trích ngang thành tích (theo mẫu gửi kèm); 

- Các tài liệu kèm theo (bản chính hoặc bản sao) theo giai đoạn xét khen 

của từng trường hợp cụ thể: 

+ Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; Quyết 

định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học;  

+ Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cấp 

trình khen thưởng; 
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+ Văn bản về kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập 

thể và kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của cấp có thẩm quyền; 

 Lưu ý: Về tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Áp dụng theo khoản 2, Điều 45, Nghị 

định 98/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ như sau:  

 + Đối với tập thể có tổ chức đảng: Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại 

của tổ chức Đảng.  

 + Đối với tập thể không có tổ chức đảng: Sử dụng kết quả đánh giá, xếp 

loại của cấp có thẩm quyền.  

+ Chỉ lấy kết quả khen thưởng thành tích năm để làm căn cứ đề nghị xét 

khen thưởng cấp nhà nước.Kết quả khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, 

chuyên đề, đột xuất, các trường hợp khen khác không tính làm căn cứ đề nghị 

khen thưởng cấp nhà nước. 

3. Số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Huân chương các loại: 05 bộ 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Bằng khen của TTCP: 04 bộ 

 UBND Quận đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các phường nghiêm túc triển khai nội dung 

văn bản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện và thiết lập hồ sơ theo quy định. 

Gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng và các file đánh máy báo cáo của đơn vị về 

UBND Quận (qua phòng Nội vụ để tổng hợp) chậm nhất là ngày 26/02/2024 

để phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Quận và 

Thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên 

hệ với phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT quận) để hướng 

dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV.  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Định 
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PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-NV ngày        /      /2024 của Ủy ban nhân dân 

quận Đống Đa) 

 

I. ĐÔI VỚI TẬP THỂ: 

1. Tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Lao động” (hạng 1, 2, 3) được 

quy định tại Điều 42, 43, 44 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022. 

1.1. Huân chương lao động hạng Nhất: để tặng cho tập thể có nội bộ 

đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng 

và nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận; 

b) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục 

từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 

02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi 

đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần 

được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối 

tượng được tặng cờ thi đua. 

1.2. Huân chương Lao động hạng Nhì: để tặng cho tập thể có nội bộ 

đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, 

ban, ngành, tỉnh; 

b) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng 

kết phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục 

từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 

01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, 
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ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối 

với tập thể không thuộc đối tượng được tặng Cờ thi đua. 

1.3. Huân chương Lao động hạng Ba: để tặng cho tập thể có nội bộ 

đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong 

từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có thành tích xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua 

do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên; 

d) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; 

đ) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng 

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt 

danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 

lần được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng 

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được 

tặng Cờ thi đua. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được 

quy định tại Điều 73 Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022   

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: để tặng cho tập thể gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 

đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, 

ngành, tỉnh; 

b) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của 

đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; 

c) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong Cụm, khối thi đua 

do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; 

d) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc 

phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 

03 năm trở lên; 

đ) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; 

e) Đã được tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục 

từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết 
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thắng”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

II. Đối với cá nhân: 

1. Tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Lao động” (hạng 1, 2, 3) được 

quy định tại Điều 42, 43, 44 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022. 

1.1. Huân chương Lao động hạng Nhất: để tặng cho cá nhân chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, 

sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có 

phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; 

b) Được giải thưởng cao của thế giới; 

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 

vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học và 

công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước được cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền công nhận; 

d) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

đ) Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

e) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

1.2. Huân chương Lao động hạng Nhì: để tặng cho cá nhân chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản 

xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm 

vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực; 

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 

vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có công trình khoa 

học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

d) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục 

từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời 

gian đó có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 
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e) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

1.3. Huân chương Lao động hạng Ba: để tặng cho cá nhân chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào 

thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên; 

b) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi 

ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc 

tiêu biểu ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

c) Có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

d) Có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh 

doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và 

nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

đ) Được giải thưởng quốc tế cao của khu vực; 

e) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên 

tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

g) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được 

quy định tại Điều 73 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022; để tặng cho cá nhân 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua; 

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực; 

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo. 
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Mẫu số 01 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với tập thể) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ……….  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
  Đống Đa, ngày…… tháng……. năm…… 

 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........1 
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 

cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC2 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, 

khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về hiệu quả, chất lượng, kết quả công tác so với 

các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác 

quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ 

và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với 

thành phố, bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và cả nước3. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 

thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, công tác của cơ 

quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước4. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể5. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC GHI NHẬN6: 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ) hoặc thông báo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ  

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

          

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 
 

 

 
 

 

Lưu ý: Báo cáo in 1 mặt, khoảng cách để lãnh đạo Quận ký ½ trang giấy 

_______________  
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
2 Báo cáo thành tích tối thiểu 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm có thành tích cột mốc để tính thành tích tiếp 

theo: VD: Năm 2014: Bằng khen UBND thành phố, Báo cáo thành tích từ năm 2015-2020 đề nghị 

khen Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba, Báo cáo thành tích 

từ năm 2014-2020 đề nghị Huân chương lao động hạng Nhì) 
3 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị); 
4 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời 

sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 
5 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn 

thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
6 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết 

định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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Mẫu số 02 (Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ……….  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
  Đống Đa, ngày…… tháng……. năm…… 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG …….1 
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                 Giới tính:          Dân tộc, Tôn giáo:  

- Quê quán2: 

- Nơi thường trú2: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân: 

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: 

- Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 

những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công 

nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; 

- Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

phẩm chất đạo đức;  

- Công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong 

công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 

hội, từ thiện …). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị;  

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 

trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 
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- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác 

tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương… 

- Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản 

xác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan 

ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC NHẬN4 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

   

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

   
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

Lê Tuấn Định 

 

Lưu ý: Báo cáo in 1 mặt, khoảng cách để lãnh đạo Quận ký ½ trang giấy 
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_______________ 
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
2 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố 

trực thuộc trung ương). 
3 Báo cáo thành tích liên tục từ 05 năm trở lên đối với Huân chương lao động; liên tục từ 05 năm trở 

lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
4 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký 

quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân 

chương Lao động, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v… 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” ghi rõ thời gian số lần được tặng danh 

hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; sáng kiến được cấp có thẩm quyền nghiệm 

thu, công nhận hiệu quả, phạm vi áp dụng trong Thành phố. 
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Mẫu số 03 

ĐƠN VỊ: ………………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đống Đa, ngày         tháng       năm 2024 

 

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH  

ĐỀ NGHỊ TẶNG ……………………………………………………….. 

 

 

 

* Lưu ý:  
- Đề nghị các đơn vị chỉ sử dụng 01 phông chữ Times New Roman để viết trích ngang. Nội dung viết khoảng ½ trang A4 theo chiều 

ngang. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích tối thiểu 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng cấp nhà nước; bắt đầu tính từ mốc thành tích xét khen 

thưởng.  

TT 
Tên tập thể/ 

cá nhân 
Đơn vị trình Thành tích nổi bật Hình thức đề nghị khen 

 

  

* Thành tích nổi bật: 

-  

-  

- 

* Thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm....: 

- Năm....: 

- Năm ...: 

.... 

 

     


		2024-01-29T09:31:51+0700


		2024-01-29T09:42:33+0700


		2024-01-30T11:49:23+0700


		2024-01-30T13:52:22+0700


		2024-01-30T13:52:22+0700


		2024-01-30T13:52:22+0700


		2024-01-30T13:52:22+0700




